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STT Mã số SV Họ và Tên
Ngày 
sinh Lớp

1 B1500007 Hữu Thị Thiền Cầm CA15X5A1
2 B1500009 Lê Thanh Huy CA15X5A1
3 B1500011 Lư Trọng Nhân CA15X5A1
4 B1500013 Đặng Hoài Phương CA15X5A1
5 B1500015 Lê Thị Phương Thảo CA15X5A1
6 B1508693 Trần Văn Bình CA15X5A1
7 B1508694 Nguyễn Thị Ngọc Châm CA15X5A1
8 B1508695 Lê Thị Kim Dung CA15X5A1
9 B1508696 Trịnh Tường Duy CA15X5A1

10 B1508697 Phan Sĩ Đang CA15X5A1
11 B1508698 Huỳnh Thanh Đại CA15X5A1
12 B1508699 Phan Văn Đầy CA15X5A1
13 B1508700 Trương Thị Ngọc Điệp CA15X5A1
14 B1508701 Nguyễn Thị Hồng Gấm CA15X5A1
15 B1508702 Đinh Thị Cẩm Giang CA15X5A1
16 B1508703 Cao Thị Ngọc Giàu CA15X5A1
17 B1508704 Huỳnh Ngọc Hải CA15X5A1
18 B1508705 Nguyễn Ngọc Hân CA15X5A1
19 B1508706 Trần Thị Trung Hậu CA15X5A1
20 B1508707 Lê Thanh Hiếu CA15X5A1
21 B1508708 Trần Hồng Hoa CA15X5A1
22 B1508709 Lâm Thị Mỹ Hòa CA15X5A1
23 B1508710 Lê Bích Huyền CA15X5A1
24 B1508711 Lê Thanh Hương CA15X5A1
25 B1508712 Trương Thị Mộng Kha CA15X5A1
26 B1508714 Trần Thị Anh Kim CA15X5A1
27 B1508715 Trần Gia Linh CA15X5A1
28 B1508716 Phạm Tấn Lộc CA15X5A1
29 B1508720 Nguyễn Thị Kiều My CA15X5A1
30 B1508721 Chau Bunh Na CA15X5A1
31 B1508722 Nguyễn Hữu Nghĩa CA15X5A1
32 B1508724 Nguyễn Thành Nguyên CA15X5A1
33 B1508725 Trang Minh Nhi CA15X5A1
34 B1508726 Trần Kim Nhi CA15X5A1
35 B1508727 Sơn Thị Ngọc Nhung CA15X5A1
36 B1508728 Nguyễn Huỳnh Như CA15X5A1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN PTNT A1-K41



37 B1508729 Thị Ngọc Oanh CA15X5A1
38 B1508730 Nguyễn Thị Thảo Quyên CA15X5A1
39 B1508731 Nguyễn Thanh Sang CA15X5A1
40 B1508732 Chau Vúth Thai CA15X5A1
41 B1508733 Nguyễn Trung Thành CA15X5A1
42 B1508734 Huỳnh Thị Thu Thảo CA15X5A1
43 B1508735 Nguyễn Văn Thân CA15X5A1
44 B1508736 Từ Đắc Thiện CA15X5A1
45 B1508737 Nguyễn Thị Cẩm Thu CA15X5A1
46 B1508738 Đặng Thị Ngọc Thúy CA15X5A1
47 B1508739 Phan Dương Thụy CA15X5A1
48 B1508740 Nguyễn Thị Anh Thư CA15X5A1
49 B1508741 Phạm Thị Anh Thư CA15X5A1
50 B1508742 Dương Huỳnh Trọng Tín CA15X5A1
51 B1508743 Bùi Thị Thu Trang CA15X5A1
52 B1508745 Nguyễn Thị Tú Trinh CA15X5A1
53 B1508746 Nguyễn Thị Tuyết Trinh CA15X5A1
54 B1508748 Hồ Thanh Trúc CA15X5A1
55 B1508750 Lê Thị Thanh Tuyền CA15X5A1
56 B1508751 Nguyễn Đỗ Uyên CA15X5A1
57 B1508752 Lê Thị Mỹ Xuyên CA15X5A1
58 B1508753 Trương Thị Tiểu Yến CA15X5A1
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